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Quảng Bình, ngày      tháng 11 năm 2024 

HƯỚNG DẪN 

Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,  

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Công văn số 169/VHCS-NSVH ngày 12/03/2024 của Cục Văn hóa 

cơ sở về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn   hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình; 

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, như sau: 

 I. QUY ĐỊNH CHUNG 

 1. Phạm vi điều chỉnh 

Hướng dẫn này hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

2. Đối tượng áp dụng 

Hướng dẫn này áp dụng đối với hộ gia đình; thôn, làng, bản và tương 

đương (gọi chung là thôn); tổ dân phố, khu phố, khối phố, tiểu khu và tương 

đương (gọi chung là tổ dân phố); xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 

tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.  

3. Nguyên tắc xét tặng 

Việc xét tặng danh hiệu văn hóa phải đảm bảo: đúng tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền xét tặng; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ 
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chức, cá nhân có liên quan và tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Luật 

Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

4. Thời gian, thẩm quyền xét tặng 

- Việc xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được thực hiện hằng năm và hoàn thành 

việc bình xét trước ngày 20 tháng 11 (Lưu ý: Theo Điều 7, Luật Thi đua, khen 

thưởng không quy định việc đăng ký thi đua là một trong những căn cứ xét tặng 

danh hiệu thi đua. Vì vậy, Nghị định số 86/2023/NĐ-CP đã bỏ quy định về đăng 

ký các danh hiệu thi đua hằng năm đối với hộ gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, 

phường, thị trấn). 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh hiệu “Gia 

đình văn hóa” hằng năm.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận danh hiệu 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa” hằng năm.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận danh hiệu “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” hằng năm. 

5. Công bố kết quả xét tặng danh hiệu 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận danh hiệu, cơ 

quan ban hành quyết định có trách nhiệm công bố công khai trên bản tin hoặc 

trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức khác theo quy định 

về danh sách gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn được công nhận 

danh hiệu thi đua. 

II. QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG CÁC DANH HIỆU 

1. Quy định tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu  

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thực hiện theo quy định tại Phụ lục I, phụ 

lục II, phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 

20/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

 2. Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

- Hộ gia đình đạt tất cả các quy định tiêu chuẩn tại Phụ lục I kèm theo 

Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình; 

- Có từ 90% trở lên đại diện hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố đồng ý với danh 

sách các hộ gia đình đủ điều kiện quy định tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”. 

 3. Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

- Thôn, tổ dân phố đạt tất cả các quy định tiêu chuẩn tại Phụ lục II kèm 

theo Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn   
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hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình; 

 - Có từ 90% trở lên đại diện hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố đồng ý với 

danh sách thôn, tổ dân phố đủ điều kiện quy định tiêu chuẩn đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

 4. Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” 

- Xã, phường, thị trấn đạt tất cả các quy định tiêu chuẩn tại Phụ lục III kèm 

theo Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn   

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình; 

- Có từ 90% trở lên đại diện hộ gia đình ở xã, phường, thị trấn đồng ý với 

danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều kiện quy định tiêu chuẩn đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

 5. Các trường hợp không được xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau:  

- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế; 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi 

phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một 

chồng; 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công 

cộng; hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình. 

 6. Các trường hợp không xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố 

văn hóa” 

Thôn, tổ dân phố vi phạm một trong các trường hợp sau: 

- Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; 

- Có hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật. 

 7. Các trường hợp không xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” 

Xã, phường, thị trấn vi phạm một trong các trường hợp sau: 

- Để xảy ra tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; tỷ lệ tội 

phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, cháy, nổ không được kiềm chế, tăng 

so với năm trước, gây hậu quả nghiêm trọng; 

- Để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập 

trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, tuần hành, khiếu kiện vượt cấp; 

- Để xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại 

đoàn kết. 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH 

HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”, “XÃ, 

PHƯỜNG, THỊ TRẤN TIÊU BIỂU” 
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 1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

 Trưởng thôn, tổ dân phố đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

lập hồ sơ gồm: 

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 01 kèm 

theo Hướng dẫn này). 

 - Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý 

kiến người dân (Mẫu số 02 kèm theo Hướng dẫn này). 

 - Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 03 kèm 

theo Hướng dẫn này). 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 25/10 hằng năm. 

 2. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

 Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức thực hiện theo trình tự sau: 

 Bước 1. Chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ 

chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chuẩn 

của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý. 

 Bước 2. Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và 

thông báo công khai trên bản tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy 

ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. Trong thời gian lấy ý kiến, Trưởng thôn; 

Tổ trưởng tổ dân phố là người tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của người dân.  

 Bước 3. Hết thời hạn lấy ý kiến, lập hồ sơ theo quy định tại Mục 1, phần 

III Hướng dẫn này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. 

 Bước 4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

(Mẫu số 10 kèm theo Hướng dẫn này). 

 3. Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

 Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa” lập hồ sơ gồm: 

 - Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 

04 kèm theo Hướng dẫn này). 

 - Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa” (Mẫu số 05 kèm theo Hướng dẫn này). 

 - Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 06 

kèm theo Hướng dẫn này). 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 25/10 hằng năm. 

 4. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

 Bước 1. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố gửi Báo cáo thành tích đề nghị 

xét tặng danh hiệu thi đua đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen 

thưởng cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách thôn, tổ dân phố đủ điều 

kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; công khai trên 
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trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến 

của người dân trong thời hạn 10 ngày. Trong thời gian lấy ý kiến, Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận ý kiến về các thôn, tổ dân phố đủ điều kiện đề 

nghị xét tặng danh hiệu. 

 Bước 3. Hết thời hạn lấy ý kiến, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo 

quy định tại Mục 3, phần III Hướng dẫn này, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định. 

 Bước 4.  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng 

Văn hóa - Thông tin cấp huyện tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ 

không đủ tài liệu theo quy định, Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện có trách 

nhiệm gửi văn bản yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ; tham mưu dự thảo quyết định 

tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 11 kèm theo Hướng dẫn 

này) trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Bước 5. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định tặng danh hiệu và bằng chứng 

nhận “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.  

 5. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” lập hồ sơ gồm: 

 - Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

(Mẫu số 07 kèm theo Hướng dẫn này). 

 - Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” (Mẫu số 08 kèm theo Hướng dẫn này). 

 - Biên bản họp bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (Mẫu 

số 09 kèm theo Hướng dẫn này). 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 25/10 hằng năm. 

 6. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

 Bước 1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tự đánh giá mức độ đạt các 

tiêu chuẩn theo quy định, gửi báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Văn hóa - 

Thông tin tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp 

huyện). 

 Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen 

thưởng cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều 

kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; công khai trên 

trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý 

kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. Trong thời gian lấy ý kiến, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tiếp nhận các ý kiến về các xã, phường, thị trấn đủ điều 

kiện đề nghị xét tặng danh hiệu. 

 Bước 3. Hết thời hạn lấy ý kiến, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ 

theo quy định tại Mục 5, phần III Hướng dẫn này, gửi Sở Văn hóa và Thể thao 
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chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

 Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ thông 

báo không đủ tài liệu theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm gửi 

văn bản yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ; tham mưu dự thảo quyết định 

tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (Mẫu số 12 kèm theo Hướng dẫn 

này) trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Bước 5. Trong thời hạn 05 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định tặng danh hiệu và bằng chứng nhận “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”. 

(Có Phụ lục mẫu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,  

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình gửi kèm theo). 

7. Mẫu Bằng chứng nhận các danh hiệu 

7.1. Mẫu Bằng chứng nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” 

a) Hình thức 

- Kích thước: Bằng được in trên khổ giấy A5, kích thước 210mm x 

148mm. 

- Họa tiết hoa văn trang trí xung quanh: Đường diềm được trang trí bằng 

các họa tiết hoa văn không được giống hoặc tương tự các bằng khen cấp nhà 

nước; chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và hàng cờ đỏ hai bên. 

- Hình nền Bằng chứng nhận: Để trắng. 

b) Nội dung 

Bố cục, phông chữ, cỡ chữ đảm bảo tính thẩm mỹ và có các nội dung chủ 

yếu sau: 

- Dòng thứ nhất, dòng thứ hai ghi: 

Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình 

bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 

Tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in 

thường, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen và ở liền phía dưới Quốc hiệu; chữ cái đầu 

của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía 

dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ. 

- Dòng thứ ba ghi: “CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, 

THỊ TRẤN” (ghi rõ tên xã, phường, thị trấn); chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, 

màu đỏ. 

- Dòng thứ tư ghi: “TẶNG DANH HIỆU”; chữ in hoa, kiểu chữ đứng, 

đậm, màu đen. 

- Dòng thứ năm ghi: “GIA ĐÌNH VĂN HOÁ”; chữ in hoa, kiểu chữ đứng, 

đậm, màu đỏ. 
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- Các dòng tiếp theo: Ghi rõ họ và tên của cả vợ và chồng (nếu có) được 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; địa chỉ, thành tích của gia đình, chữ màu 

đen. 

- Ở phía dưới bên trái: Là “Số quyết định, ngày, tháng, năm” ghi theo số, 

ngày, tháng, năm ban hành Quyết định; “Số sổ vàng” đặt dưới dòng số quyết 

định ghi số thứ tự của gia đình được tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá” trong 

quyết định; chữ của 2 dòng in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen. 

- Phía dưới bên phải: Ghi địa danh, ngày, tháng, năm; chữ in thường, kiểu 

chữ nghiêng, đậm, màu đen. 

Ngay dưới dòng địa danh là dòng chữ ghi “CHỦ TỊCH”, chữ in hoa, kiểu 

chữ đứng, đậm, màu đen. 

- Khoảng trống: Để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn. 

7.2. Mẫu Bằng chứng nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hoá” và 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

Thực hiện theo quy định tại Điều 106 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng. 

IV. QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ KINH PHÍ 

- Mức khen thưởng và bằng chứng nhận cho các danh hiệu thi đua thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết 

định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Kinh phí tổ chức thực hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được bố trí trong 

dự toán chi ngân sách thường xuyên hằng năm của địa phương theo phân cấp 

ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa khác (nếu có) theo quy định của pháp 

luật và Luật Thi đua, khen thưởng. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” các cấp; các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ 

chức triển khai thực hiện Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong 

tỉnh biết, tổ chức thực hiện. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao  

- Theo dõi, tổng hợp việc tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này và 

tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 

20/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
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danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu”.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan thẩm định hồ 

sơ “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định; trong đó căn cứ tiêu chuẩn xét tặng, có ý kiến gửi trực tiếp đến các cơ quan 

chức năng liên quan để xác nhận, đồng ý hoặc có ý kiến khác với kết quả báo 

cáo, đề xuất của cơ sở, địa phương. Làm rõ, thống nhất các kết quả trước khi báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp chưa đủ điều kiện công nhận 

theo quy định, có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. 

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong 

việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao chất lượng xét tặng các 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”. 

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

3. Đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh 

phí thực hiện trong dự toán chi thường xuyên hằng năm theo phân cấp ngân sách 

Nhà nước. 

4. Đề nghị Sở Nội vụ: Hằng năm lập dự toán kinh phí, thực hiện trình Uỷ 

ban nhân dân tỉnh khen thưởng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Báo Quảng 

Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, 

hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm 

pháp luật về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; thông báo thời gian thực hiện và công khai kết 

quả công nhận hằng năm, đồng thời, biểu dương các gia đình, thôn, tổ dân phố 

văn hóa; xã, phường, thị trấn tiêu biểu; phê phán những trường hợp không chấp 

hành các quy định về xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa; xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu… trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình để Nhân 

dân tiếp cận, nắm bắt thông tin. 

6. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, phụ trách, có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, 

và Thể thao trong việc thẩm định đề xuất công nhận “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” (chịu trách nhiệm xác nhận, đồng ý hoặc có ý kiến khác với kết quả báo 

cáo, đề xuất của cơ sở, địa phương), làm căn cứ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, công nhận. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 
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- Căn cứ Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu 

chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ 

dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” tại địa phương. 

- Bố trí, bảo đảm kinh phí cho công tác triển khai thực hiện Quyết định 

này và khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện các danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn. Thực hiện công tác thống kê số liệu, báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 20 tháng 11 hằng năm. 

* Lưu ý: Hướng dẫn này sẽ được sửa đổi, bổ sung khi có văn bản mới của 

cơ quan nhà nước điều chỉnh lĩnh vực này. 

(Hướng dẫn nay thay thế Công văn số 2013/SVHTT-NVVH ngày 

17/10/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc hướng dẫn triển khai thực hiện 

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ). 

Trên đây là Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NVVH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hà Quốc Phong 

 



PHỤ LỤC 

MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA 

(Kèm theo Hướng dẫn số          /HD-SVHTT ngày      /11/2024  

của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình) 

 
 

Mẫu số 01 
Văn bản của thôn/tổ dân phố đề nghị Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Mẫu số 02 
Bảng Tổng hợp danh sách hộ gia đình và kết quả lấy ý kiến người 

dân 

Mẫu số 03 
Biên bản họp thôn/tổ dân phố bình xét danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” 

Mẫu số 04 
Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

Mẫu số 05 
Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố 

văn hóa” của thôn/tổ dân phố 

Mẫu số 06 
Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng xã/phường/thị trấn 

về việc bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

Mẫu số 07 
Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc 

tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

Mẫu số 08 

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” của Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh 

Mẫu số 09 

Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh/thành phố trực 

thuộc trung ương về việc bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” 

Mẫu số 10 
Quyết định của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn về việc tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

Mẫu số 11 
Quyết định của Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh về việc tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

Mẫu số 12 
Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành về việc tặng danh 

hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 
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Mẫu số 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) 

THÔN,  TỔ DÂN PHỐ...(3).. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

ĐỀ NGHỊ 

Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .. .(4)... 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn   hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, tổ 

dân phố ….(3)...., Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố ....(3)... đề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã/phường/thị trấn ….(4)…. tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” cho 

các hộ gia đình có tên sau đây: 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ....(4)…….xem 

xét quyết định. 

            QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ 

                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/tổ dân phố. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 

 

 



 

Mẫu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) 

THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3).. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH 

Hộ gia đình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

và kết quả lấy ý kiến người dân tại thôn, tổ dân phố....(3) 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn   hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, tổ 

dân phố …….(3)...., Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ....(3)……… đã đăng tải 

Danh sách hộ gia đình đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa" năm ...(2). 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

   

Sau thời gian đăng tải công khai tại bảng tin của thôn, tổ dân phố ...(3)....Có 

...(5)... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/tổ dân phố. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 

(5) Số lượng ý kiến người dân. 



 

Mẫu số 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) 

THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3).. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

BIÊN BẢN HỌP 

Thôn, tổ dân phố ...(3)... bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” - Năm ...(2)... 

 

Thời gian: …giờ… phút, ngày .... tháng .... năm…  

Địa điểm: …..(5)……………………………………………………….  

Thôn, tổ dân phố ....(3).... tiến hành họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” năm ...(2).... 

Chủ trì cuộc họp:……………………………………………………….  

Thư ký cuộc họp:……………………………………………………….  

Các thành viên tham dự (vắng…), gồm: 

1………………………………Chức vụ:………………………………… 

2………………………………Chức vụ:………………………………… 

3………………………………Chức vụ:………………………………… 

Sau khi nghe Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ....(3)…………. phổ biến 

tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của hộ gia đình đủ điều kiện xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2); các thành viên tham dự họp thảo luận, 

biểu quyết. 

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ 

dân phố ...(3)... trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .. .(4) ban hành 

Quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2) cho các hộ gia đình có 

tên sau: 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/ tổ dân phố. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 

(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 

 



  

Mẫu số 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN...(4)… 

 

Số:     /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ....(2).... 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(4)... 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn   

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình; 

Xét thành tích của thôn, tổ dân phố ....(3)…và Biên bản họp xét tặng danh 

hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2)… ngày ... tháng ... năm ... của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Xã/Phường/Thị trấn …(4)………., 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(5)….. 

thuộc tỉnh/thành phố ……(6).... xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 

năm ... (2)... cho các đơn vị có tên sau đây: 

STT Tên thôn, tổ dân phố Thành tích 

   
   

(Kèm theo Tờ trình: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 

đơn vị trình khen; báo cáo thành tích). 

Nơi nhận: 
- UBND ...; 
- Ban TDKT ...; 
- Lưu: VT,…(...). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .. 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên thôn/tổ dân phố. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 

(5) Tên quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố. 

(6) Tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 

 



  

Mẫu số 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4)… 

THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3).. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ....(2).... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...(4)... 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn   

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình; 

Thôn, tổ dân phố ....(3).... báo cáo những thành tích đã đạt được trong 

năm .. .(2)..., cụ thể như sau: 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu rõ đặc điểm, tình hình của thôn, tổ dân phố...(3)... đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2) ... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Nêu rõ những thành tích thôn, tổ dân phố ...(3)... đạt được trong năm .. 

.(2)... theo các tiêu chuẩn của danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

TRƯỞNG THÔN/TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ ...(3)... 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN...(4).... 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên thôn/tổ dân phố. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 



 

Mẫu số 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…….(1)...., ngày .... tháng .... năm …. 

 

BIÊN BẢN HỌP 
Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường/thị trấn ....(3)… 

bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” 
Năm ...(2)... 

 

Thời gian:……giờ…..phút, ngày .... tháng .... năm… 

Địa điểm:……………….(5)…………………………………………...  

Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường/thị trấn ....(3)…. tiến hành 

họp bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2).... 

Chủ trì cuộc họp:………………………………………………………  

Thư ký cuộc họp:………………………………………………………  

Các thành viên tham dự (vắng……), gồm: 

1.…………………………………Chức vụ:……………………………; 

2.…………………………………Chức vụ:……………………………; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường/thị trấn 

;. ..(3) phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của thôn, tổ dân phố 

đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “ThôN, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2)…; 

Thông báo kết quả đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị 

hoặc các hình thức khác (nếu có) của xã, phường, thị trấn ...(3)....Có ...(6)... ý 

kiến của người dân về danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). Các thành 

viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín). 

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã/phường/thị trấn ....(3)…. trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị 

xã/thành phố ….(4)…. ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố 

văn hóa” năm ….(2) cho các đơn vị có tên sau: 

STT Tên thôn, tổ dân phố Thành tích 

   

   

Cuộc họp kết thúc vào hồi…giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên xã/phường/thị trấn. 

(4) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. 

(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 

(6) Số lượng ý kiến người dân. 



 

Mẫu số 07 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ...(4)… 

 

Số:       /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ....(2).... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn   

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình; 

Xét thành tích của xã/phường/thị trấn …(3)…và Biên bản họp bình xét 

danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2).. ngày ... tháng ... năm ... 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện/thị xã/thành phố....(4)... thuộc 

tỉnh...(5)... , 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xét tặng danh 

hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ... (2) cho các đơn vị có tên sau: 

STT Tên xã/phường/thị trấn Thành tích 

   

(Kèm theo Tờ trình: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 

đơn vị trình khen; báo cáo thành tích). 

Nơi nhận: 
- UBND ...; 
- Ban TĐKT ...; 
- Lưu: VT,…(.). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ..(4).. 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên xã/phường/thị trấn. 

(4) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. 



 

Mẫu số 08 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(3)… 

 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2)... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố .. .(4)... 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn   

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình; 

Xã/Phường/Thị trấn ....(3).... báo cáo những thành tích đã đạt được trong 

năm .. .(2)..., cụ thể như sau: 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu rõ đặc điểm, tình hình, thuận lợi, khó khăn của xã/phường/thị trấn .. 

.(3)... đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm .. .(2) ... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Nêu rõ những thành tích xã/phường/thị trấn ...(3)... đạt được trong năm .. 

.(2)... theo các tiêu chuẩn của danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

 

Nơi nhận: 
- UBND ...; 
- HĐ TĐKT ...; 
- Lưu: VT,…. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN.. .(4)... 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên xã/phường/thị trấn. 

(4) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. 



 

Mẫu số 09 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......(1)……, ngày .... tháng .... năm…… 

 

BIÊN BẢN HỌP 

Hội đồng Thi đua huyện/thị xã/thành phố 

bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ... (2).... 

 

Thời gian:……..giờ……..phút, ngày .... tháng .... năm…… 

Địa điểm:………(5)……………………………………….. 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện/thị xã/thành phố....(3)……tiến 

hành họp bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2).... 

Chủ trì cuộc họp:…………………………………………………………. 

Thư ký cuộc họp:…………………………………………………………. 

Các thành viên tham dự (vắng……), gồm: 

1……………………………………Chức vụ:…………………………; 

2……………………………………Chức vụ:……………………………; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện/thị xã/thành 

phố .. ..(3)…… phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các xã, 

phường, thị trấn đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

năm ...(2); các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu 

kín). Thông báo kết quả đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của đơn 

vị hoặc các hình thức khác (nếu có) của huyện/thị xã/thành phố...(3)....Có 

...(6)... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). 

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện/thị xã/thành phố .... (3)... trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ... (4)... 

ban hành quyết định tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ..(2) 

cho các đơn vị có tên sau: 

STT Xã, phường, thị trấn Thành tích 

   
   
Cuộc họp kết thúc vào hồi .... giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh. 

(4) Tên tỉnh trực thuộc trung ương. 

(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 

(6) Số lượng ý kiến người dân. 



 

Mẫu số 10  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4)… 

 

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……(4)…… 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn   

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình; 

Xét đề nghị của Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố phố ...(3)  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố ...(3)..., Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn...(4)..., các cơ quan, tổ chức liên quan và các hộ gia đình có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
-  ……………; 
- Lưu: VT, …… 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/tổ dân phố đề nghị. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 

 

 

 



 

Mẫu số 11 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ...(4)…. 

 

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2)... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/ 

THÀNH PHỐ…..(4)….. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn   

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...(3)  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các thôn, tổ dân phố trong danh sách kèm theo Quyết định 

này danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm .. .(2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phuờng/thị trấn.. .(3)..., Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(4)..., Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức liên quan và các thôn, tổ dân phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
-  ……………; 
- Lưu: VT, …… 

 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên xã/phường/thị trấn.  

(4) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. 
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Mẫu số 12 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2)... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(3)... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng các xã, phường, thị trấn trong danh sách kèm theo Quyết định 

này đạt danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu ” năm ...(2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(3)..., Chánh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức 

liên quan và các xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Nơi nhận: 
-  ……………; 
- Lưu: VT,…… 

 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. 
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Cơ quan: UBND tỉnh Quảng Bình
Giờ ký: 20/11/2024 11:17:45
































